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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 93/2025/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 10 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 16/2023/QH15 và Luật số 31/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định số 27/2024/NĐ- CP và Nghị định số 91/2024/NĐ-CP; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định một số nội dung chi trả dịch 

vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định chi tiết một số nội dung liên 

quan đến các hoạt động rà soát diện tích rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng; 

hoạt động thu chi và quản lý sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP và Nghị định số 

91/2024/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Đối tượng áp dụng: Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị quản 

lý nhà nước, bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng (chủ rừng là tổ chức, hộ gia 

đình, cá nhân, nhóm hộ, cộng đồng dân cư), bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng 

(cơ sở sản xuất thủy điện; cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch; cơ sở sản xuất 

công nghiệp, cơ sở nuôi trồng thủy sản; cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, sinh thái, 
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nghỉ dưỡng) có hoạt động liên quan đến quản lý và sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này quy định một số nội dung chi trả dịch vụ môi 

trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

1. Áp dụng Hệ số K thành phần 

Áp dụng hệ số K thành phần trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 

2, mục III, Phụ lục VII kèm theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 

năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, cụ thể: 

a) Hệ số K1 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo trữ lượng 

rừng. Hệ số K1 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng giàu; 0,95 đối với rừng trung bình; 

0,90 đối với rừng nghèo, rừng nghèo kiệt, rừng chưa có trữ lượng, rừng tre nứa, 

rừng không phân chia trữ lượng và rừng trồng. 

b) Hệ số K2 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mục đích sử 

dụng rừng được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Hệ số K2 có giá trị bằng: 1,00 đối 

với rừng đặc dụng; 0,95 đối với rừng phòng hộ; 0,90 đối với rừng sản xuất và rừng 

ngoài quy hoạch. 

c) Hệ số K3 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo nguồn gốc 

hình thành rừng. Hệ số K3 có giá trị bằng: 1,00 đối với rừng tự nhiên; 0,90 đối với 

rừng trồng. 

d) Hệ số K4 điều chỉnh mức chi trả dịch vụ môi trường rừng theo mức độ khó 

khăn được quy định đối với diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng nằm trên 

địa bàn các xã khu vực I, II, III theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Hệ số K4 

có giá trị bằng: 1,00 đối với xã thuộc khu vực III; 0,95 đối với xã thuộc khu vực II; 

0,90 đối với xã thuộc khu vực I và các xã chưa được Thủ tướng Chính phủ quy định. 

2. Số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng 

a) Số lần tạm ứng: Một lần trong năm kế hoạch. 
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b) Tỷ lệ tạm ứng: Tối đa 50% tổng số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng 

thực tế thu được đến thời điểm tạm ứng của đối tượng cung ứng dịch vụ môi trường 

rừng theo kế hoạch thu, chi trong năm đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

3. Mức sử dụng nước tối thiểu đối với cơ sở sản xuất công nghiệp phải trả 

tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh: Cơ sở sản xuất khai thác nước có quy 

mô khai thác từ 100 m3/ngày đêm tương đương từ 36.500 m3/năm. 

4. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của tổ chức, cá nhân kinh doanh 

dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong trường hợp chi trả ủy thác thông 

qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bằng 1% tổng doanh thu thực hiện trong kỳ. 

5. Mức chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của tổ chức nuôi trồng thủy sản 

hoặc liên kết với các hộ gia đình cá nhân nuôi trồng thủy sản trong trường hợp chi 

trả ủy thác thông qua Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bằng 1% tổng doanh thu 

thực hiện trong kỳ. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2025. 

2. Bãi bỏ Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang quy định số lần tạm ứng, tỷ lệ tạm ứng tiền dịch 

vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 64/2024/QĐ-

UBND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang Quy định 

một số nội dung chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở: Nông nghiệp và 

Môi trường, Tài chính, Công Thương; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 95/2025/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 21 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định, công nhận 

kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Địa chất và khoáng sản số 54/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 193/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều và biện pháp thi hành Luật Địa chất và khoáng sản; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 

188/TTr-SNNMT ngày 09 tháng 10 năm 2025; 

Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm 

định, công nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang. 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định chi tiết trình tự, thủ tục thẩm định và công nhận kết 

quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Nghị định số 193/2025/NĐ-CP 

ngày 02 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Địa chất và khoáng sản. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thẩm định, công 

nhận kết quả thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Điều 3. Thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận kết quả thăm dò khoáng sản 
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1. Thời hạn thẩm định: Không quá 60 ngày đối với khoáng sản nhóm I, II có 

quy mô phân tán, nhỏ lẻ; không quá 45 ngày đối với khoáng sản nhóm III. Trường 

hợp phải bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ, thời gian giải quyết tăng thêm tối đa 25 ngày. 

2. Trình tự thẩm định: 

a) Kiểm tra nội dung hồ sơ, trong thời gian không quá 05 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

b) Gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia về các nội dung có liên 

quan trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản hoặc báo cáo kết quả thăm dò bổ 

sung. Trong thời hạn không quá 07 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường, chuyên gia được lấy ý kiến có trách nhiệm trả 

lời bằng văn bản về các vấn đề có liên quan. Sau thời hạn đề nghị cho ý kiến, nếu 

chuyên gia được lấy ý kiến không có văn bản trả lời được xem như đã đồng ý. 

c) Hoàn thành việc tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để phục vụ việc thẩm 

định hoặc trình Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định báo cáo kết quả thăm dò khoáng 

sản. 

d) Tổ chức họp Hội đồng tư vấn kỹ thuật thẩm định báo cáo kết quả thăm dò 

khoáng sản (trong trường hợp cần thiết). Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để 

hoàn thiện Báo cáo thăm dò khoáng sản, cơ quan thẩm định hồ sơ gửi văn bản thông 

báo nêu rõ lý do chưa thông qua báo cáo hoặc những nội dung cần bổ sung, hoàn 

thiện báo cáo kèm theo biên bản phiên họp của Hội đồng và bản nhận xét của các ủy 

viên Hội đồng. 

đ) Tổng hợp hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết 

định việc công nhận kết quả thăm dò khoáng sản. 

e) Quyết định công nhận kết quả thăm dò khoáng sản: Trong thời hạn không 

quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Môi 

trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc công nhận hoặc không công 

nhận kết quả thăm dò khoáng sản. Trong trường hợp không công nhận kết quả thăm 

dò khoáng sản thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 
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Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 

và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Xây dựng; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường; tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 881/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 16 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho xã Pà Vầy Sủ đến năm 2030 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; 

Căn cứ Luật số 43/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật 

Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Tổ chức tín dụng số 

32/2024/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân 

quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của Chính 

phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 

Căn cứ Nghị quyết 663/2025/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Chính 
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phủ Tháo gỡ, xử lý vướng mắc để triển khai các dự án trong thời gian Quy hoạch sử 

dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa được phê duyệt 

điều chỉnh; 

Căn cứ Quyết định 1339/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm 

nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Thông tư số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ Thông tư số 23/2025/TT-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định phân cấp, phân định thẩm quyền 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 176/TTr- 

SNNMT ngày 02 tháng 10 năm 2025. 
[  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 cho xã Pà Vầy Sủ (theo 

phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân xã Pà Vầy Sủ căn cứ chỉ tiêu sử dụng đất đuợc phân bổ 

tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổng hợp vào quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 cấp xã hoặc quy hoạch được lập theo quy định của pháp luật 

về quy hoạch đô thị và nông thôn đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. 

Việc chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, bồi 

thường, tái định cư, giải phóng mặt bằng tuân thủ theo quy định của pháp luật, Ủy 

ban nhân dân xã ưu tiên bố trí kinh phí cho công tác thu hồi đất, tái định cư, thu hút 

các dự án đầu tư, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng đất, không để đất hoang hóa; 

đảm bảo hiệu quả cả về kinh tế - xã hội và môi trường, phát triển bền vững. 
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2. Các Sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính và các cơ quan, 

đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban 

nhân dân xã Pà Vầy Sủ thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp 

và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Pà Vầy Sủ; Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Hoàng Gia Long 
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Phụ lục 

CÁC CHỈ TIÊU SỬ DỤNG ĐẤT CẤP TỈNH ĐẾN NĂM 2030 

PHÂN BỔ TRÊN ĐỊA BÀN XÃ PÀ VẦY SỦ 

(Kèm theo Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 16/10/2025 của UBND tỉnh) 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 2024 

phân bổ 

chi tiêu 

QH đến 

năm 2030 

Ghi 

chú 

1 Nhóm đất nông nghiệp NNP 7.575,35 7.480,90  

1.1 Đất trồng lúa LUA 313,44 278,56  

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 62,06 49,05  

1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 251,38 229,51  

1.2 Đất trồng cây hằng năm khác HNK 4.780,23 3.878,80  

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 345,73 415,92  

1.4 Đất rừng đặc dụng RDD - -  

1.5 Đất rừng phòng hộ RPH 716,39 1.099,11  

1.6 Đất rừng sản xuất RSX 1.498,68 1.797,86  

 Trong đó: Đất rừng sản xuất là rừng 

tự nhiên 
RSN 1.170,40 1.054,85  

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 0,45 0,15  

1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT - 6  

1.9 Đất nông nghiệp khác NKH - 4,5  

2 Nhóm đất phi nông nghiệp PNN 501,966 764,52  

2.1 Đất ở tại nông thôn ONT 68,79 94,22  

2.2 Đất ở tại đô thị ODT 41,2 52,13  

2.3 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 4,86 5  

2.4 Đất quốc phòng CQP 4,25 50,4  

2.5 Đất an ninh CAN 0,556 2,96  

2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN - 33,44  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 2024 

phân bổ 

chi tiêu 

QH đến 

năm 2030 

Ghi 

chú 

2.6.1 Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 0,07 1,55  

2.6.2 Đất xây dựng cơ sở xã hội DXH  1  

2.6.3 Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 1,98 2,74  

2.6.4 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 10,6 22  

2.6.5 Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao DTT 1,8 4,63  

2.6.6 
Đất xây dựng cơ sở khoa học và 

công nghệ 
DKH - 

 
 

2.6.7 Đất xây dựng cơ sở môi trường DMT - 0,5  

2.6.8 
Đất xây dựng cơ sở khí tượng thủy 

văn 
DKT - 0,5  

2.6.9 Đất xây dựng cơ sở ngoại giao DNG -   

2.6.10 
Đất xây dựng công trình sự nghiệp 

khác 
DSK - 0,52  

2.7 
Đất sản xuất, kinh doanh phi nông 

nghiệp 
CSK - 48,01  

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK -   

2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN -   

2.7.3 
Đất khu công nghệ thông tin tập 

trung 
SCT - 

 
 

2.7.4 Đất thương mại, dịch vụ TMD 0,81 16,74  

2.7.5 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 0,24 7  

2.7.6 
Đất sử dụng cho hoạt động khoáng 

sản 
SKS 0,24 24,27  

2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng ccc  420,88  
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 2024 

phân bổ 

chi tiêu 

QH đến 

năm 2030 

Ghi 

chú 

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 111,25 180,47  

2.8.2 Đất công trình thủy lợi DTL 6,33 9,73  

2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT - 2  

2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC - 3,5  

2.8.5 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh 

lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên 
DDD 11,52 11,52  

2.8.6 Đất công trình xử lý chất thải DRA 3,41 13,61  

2.8.7 
Đất công trình năng lượng, chiếu 

sáng công cộng 
DNL 182,94 203,51  

2.8.8 
Đất công trình hạ tầng bưu chính, 

viễn thông, công nghệ thông tin 
DBV 0,84 1,16  

2.8.9 Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối DCH 1,01 3,31  

2.8.10 
Đất khu vui chơi, giải trí công cộng, 

sinh hoạt cộng đồng 
DKV 1,21 3,59  

2.9 Đất tôn giáo TON - 0,5  

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 0,43 0,43  

2.11 
Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở 

hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt 
NTD 1,63 5,63  

2.12 Đất có mặt nước chuyên dùng TVC - 49,91  

2.12.1 
Đất có mặt nước chuyên dùng dạng 

ao, hồ, đầm, phá 
MNC - 22  

2.12.2 
Đất có mặt nước dạng sông, ngòi, 

kênh, rạch, suối 
SON 48,42 26,91  

2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 0 1  

3 Nhóm đất chưa sử dụng CSD 252,72 84,62  



 

    CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 22/Ngày 21-10-2025       14 

 

 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng sử 

dụng đất 

năm 2024 

phân bổ 

chi tiêu 

QH đến 

năm 2030 

Ghi 

chú 

- Trong đó: -    

3.1 Đất bằng chưa sử dụng BCS - 4,62  

3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS - 74,7  

3.3 Núi đá không có rừng cây NCS - 4,8  

3.4 Đất có mặt nước chưa sử dụng MCS - 0,5  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 924/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/ND-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 

năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-VPCP ngàỵ 15 tháng 9 năm 2025 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số nội dung của Nghị định số 

118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về thực hiện thủ tục 
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hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa và Cổng 

Dịch vụ công quốc gia; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại 

Tờ trình số 400/TTr-VP ngày 18 tháng 8 năm 2025. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của cán bộ 

đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

442/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về việc quy định hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Quyết định số 2683/QĐ-

UBND ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành 

Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành 

chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở; Thủ trưởng 

ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 

Hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ 

kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số 924/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 

cơ cấu, số lượng, chế độ làm việc của cán bộ đầu mối và trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính 

(sau đây gọi tắt là TTHC) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC, bao gồm: Cán bộ, 

công chức đầu mối tại các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (gọi chung là 

cán bộ đầu mối cấp tỉnh) và cán bộ, công chức đầu mối tại Ủy ban nhân dân các xã, 

phường (gọi chung là cán bộ đầu mối cấp xã); các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 

nhân khác có liên quan. 

b) Quy chế này không áp dụng đối với cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn 

vị ngành dọc tại địa phương. 

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của cán bộ đầu mối 

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến công tác kiểm soát 

TTHC và cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

2. Hoạt động của cán bộ đầu mối được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của cơ quan, đơn vị. 

3. Đề cao trách nhiệm và tinh thần chủ động của cán bộ đầu mối trong công 
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tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC và cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông. 

4. Đảm bảo sự phối hợp hoạt động chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên, liên 

tục, toàn diện và đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu, số lượng, chế độ làm việc của cán bộ đầu mối 

1. Cơ cấu, số lượng 

a) Đối với các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cán bộ đầu mối cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công 

nhận. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cử cán 

bộ đầu mối tại đơn vị mình và gửi danh sách về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

tổng hợp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận. 

Căn cứ vào yêu cầu công việc, các sở, ban, ngành bố trí không quá 04 cán bộ 

đầu mối, trong đó phải đảm bảo bố trí 01 lãnh đạo là Thủ trưởng sở, ban, ngành; 01 

lãnh đạo Văn phòng (hoặc lãnh đạo cấp phòng tương đương); 01 công chức Văn 

phòng và 01 công chức được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Tuyên Quang. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí cán bộ đầu mối là lãnh đạo, công 

chức (viên chức trong trường hợp viên chức làm việc trong đơn vị hành chính) thực 

hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

b) Ủy ban nhân dân các xã, phường (Ủy ban nhân dân cấp xã) 

Cán bộ đầu mối cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định công 

nhận và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) để 

theo dõi. Trường hợp có sự thay đổi về cán bộ đầu mối, đơn vị phải kịp thời thông 

báo cho Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí 02 công chức làm đầu mối, trong đó có Giám 

đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính 

công được giao theo dõi công tác kiểm soát TTHC, Bộ phận Một cửa. 

2. Chế độ làm việc 
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Cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC hoạt động theo chế độ 

kiêm nhiệm, tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai công 

tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi giải quyết hoặc quản lý 

của cơ quan, đơn vị, địa phương và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, địa phương về nhiệm vụ được phân công; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 
 

Chương II 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CÁN BỘ ĐẦU MỐI 
 

 

Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ đầu mối 

Tham mưu, giúp việc cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

thực hiện công tác kiểm soát TTHC, gồm các nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả hoạt động cải cách TTHC 

và kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo ngành, lĩnh vực quản lý 

của cơ quan, đơn vị. Triền khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử thông qua các dịch vụ 

công trực tuyến; công tác truyền thông về cải cách TTHC. 

2. Niêm yết, công khai 

a) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện 

niêm yết, công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh công bố theo đúng quy định. 

b) Thường xuyên kiểm tra việc công khai địa chỉ cơ quan, hộp thư điện tử, số 

điện thoại chuyên dùng của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá 

nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc có nhiệm 

vụ tham mưu, giải quyết TTHC. 

3. Xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính 
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a) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm 

vụ kiểm soát TTHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về 

quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, địa 

phương. 

b) Phối hợp với các phòng, bộ phận trong cơ quan, đơn vị, địa phương tham 

mưu, giúp Thủ trưởng tiếp nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ 

chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại cơ quan, đơn vị và 

chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương về nhiệm vụ được 

phân công. 

4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nghiệp vụ về kiểm soát TTHC; 

phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí và cơ quan có thẩm quyền thực hiện 

công tác truyền thông về cải cách TTHC, kiểm soát TTHC. 

5. Rà soát, đánh giá TTHC 

a) Triển khai, hướng dẫn thực hiện, tổng hợp kết quả rà soát, đơn giản hóa 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương 

theo Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC định kỳ hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh 

hoặc theo yêu cầu của cơ quan cấp trên. 

b) Triển khai rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, kỹ thuật chuẩn hoá quy 

trình, biểu mẫu điện tử TTHC làm cơ sở xây dựng dịch vụ công trực tuyến theo chỉ 

đạo của cơ quan có thẩm quyền và kế hoạch của cơ quan, đơn vị. 

6) Định kỳ hàng quý, năm hoặc theo yêu cầu đột xuất, tham mưu xây dựng 

báo cáo về công tác kiểm soát TTHC theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-

CP ngày 24/10/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành 

chính nhà nước. 

7. Nghiên cứu đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương và Ủy ban 

nhân dân tỉnh các sáng kiến, giải pháp đẩy mạnh kiểm soát TTHC cải thiện môi 

trường kinh doanh tại cơ quan, đơn vị, địa phương (nếu có). 
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8. Cán bộ đầu mối cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát quy định về TTHC 

trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

do cơ quan, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo theo quy định tại Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát TTHC; Nghị định số 

48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 

07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát TTHC và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. 

9. Thống kê, trình ban hành Quyết định công bố của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

a) Đối với cán bộ đầu mối cấp tỉnh 

- Trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của bộ, cơ quan ngang bộ khẩn 

trương chủ trì, phối hợp với bộ phận liên quan thuộc cơ quan, đơn vị rà soát, tham 

mưu dự thảo quyết định công bố gửi hồ sơ trình ban hành quyết định công bố gồm: 

Tờ trình, dự thảo Quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý 

ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị (bao gồm cả TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của UBND cấp xã) và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để kiểm soát 

về hình thức, nội dung dự thảo quyết định công bố; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh công bố theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

- Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật có quy định chi tiết về TTHC của các 

cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh tham mưu xây dựng hồ sơ trình ban hành quyết 

định công bố gồm: Tờ trình, dự thảo quyết định công bố thuộc phạm vi, chức năng 

quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, đơn vị và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định khoản 2, khoản 3 

Điều 10 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ. 

b) Đối với cán bộ đầu mối cấp xã: 
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-  Chủ động tham mưu cho thủ trưởng cơ quan, đơn vị có văn bản kiến nghị 

các cơ quan chuyên môn, đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, kịp thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh công bố đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo 

quy định. 

- Phối hợp tham gia ý kiến đối với các dự thảo Quyết định của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã theo đề 

nghị của cơ quan chuyên môn đơn vị có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

10. Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

giao, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho hệ thống cán bộ 

đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

Điều 5. Quyền hạn 

1. Phối hợp với các bộ phận có liên quan của đơn vị tổ chức triển khai, thực 

hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC do lãnh đạo đơn vị giao. 

2. Tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC về các vấn đề 

có liên quan đến phạm vi chức năng quản lý của đơn vị khi được yêu cầu. 

3. Tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, các hội nghị, hội thảo chuyên đề 

về kiểm soát TTHC do Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và phối 

hợp tổ chức, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc. 

4. Được hưởng chế độ hỗ trợ cán bộ đầu mối theo quy định tại Thông tư số 

167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập 

dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và 

các văn bản có liên quan. 

5. Được khen thưởng theo quy định. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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Điều 6. Trách nhiệm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác 

kiểm soát TTHC để nâng cao năng lực cho cán bộ đầu mối các cấp. 

2. Thiết lập, chia sẻ thông tin hai chiều giữa Phòng Kiểm soát TTHC, Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cán bộ, công 

chức đầu mối để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; chia sẻ những sáng 

kiến, cách làm hay, bài học kinh nghiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC. 

3. Phối hợp, hỗ trợ việc triển khai thực hiện các hoạt động về kiểm soát TTHC 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương. 

4. Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; tổng 

hợp, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý kịp thời những khó khăn, vướng 

mắc trong quá trình thực hiện. 

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Tài chính 

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn việc lập dự toán, 

quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ cho cán bộ đầu mối và kinh phí 

cho hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC 

ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và 

sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát TTHC và các văn bản có liên 

quan. 

2. Thẩm định dự toán kinh phí của các đơn vị dự toán khối tỉnh báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định, đảm bảo cho hoạt động kiểm soát TTHC tiết 

kiệm, hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương có cán bộ đầu 

mối 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ 

quy định phê duyệt, bố trí, phân công nhiệm vụ cho cán bộ đầu mối đảm bảo thực 

hiện yêu cầu nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại đơn vị mình; tạo điều kiện thuận lợi cho 
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cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo quy định và có trách 

nhiệm phổ biến đến cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị mình, tổ chức, cá nhân 

có liên quan thực hiện nghiêm túc tại Quy chế này. 

2. Bảo đảm bố trí kinh phí và chi trả các chế độ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho cán bộ đầu mối thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) xem xét, giải 

quyết./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 925/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 20 tháng 10 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua 

Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Tuyên Quang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 22 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính 

phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà 

nước trên môi trường mạng; 

Căn cứ Nghị định số 118/2025/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ 



 

    CÔNG BÁO TỈNH TUYÊN QUANG/Số 22/Ngày 21-10-2025       26 

 

 

phận Một cửa và Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-CVT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Cục Viễn 

thông về việc phân bổ mã, số viễn thông; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại 

Tờ trình số 679/TTr-VP ngày 16 tháng 9 năm 2025. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý 

và phản hồi thông tin qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và thay 

thế Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Giang ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin 

qua Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Hà Giang. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

Phan Huy Ngọc 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 
 

QUY CHẾ 

Phối hợp tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin qua Tổng đài thông tin  

dịch vụ công 1022 tỉnh Tuyên Quang 

(Kèm theo Quyết định số 925/QĐ-UBND ngày 20  tháng 10 năm 2025 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc trách nhiệm phối hợp giữa Tổng đài 

thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Tuyên Quang (Tổng đài 1022) với các sở, ban 

ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tiếp 

nhận, xử lý, trả lời các yêu cầu, thắc mắc, góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp đối với các nội dung quy định tại Điều 4 Quy chế này, thuộc phạm vi, 

thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành, các cấp trên địa bàn 

tỉnh thông qua Tổng đài 1022. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các Sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; các cơ quan hành chính, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh. 

b) Các cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh. 

c) Các tổ chức cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật. 

d) Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, 

kiến nghị. 

đ) Người dân, doanh nghiệp có phản ánh, kiến nghị. 

Điều 2. Các kênh tương tác qua Tổng đài 1022 

1. Tổng đài 1022 (đầu số điện thoại 0219.1022): Là bộ phận đầu mối tiếp 
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nhận, ghi lưu, điều phối xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, 

doanh nghiệp đối với các nội dung được tiếp nhận theo quy định. 

2. Trang thông tin điện tử Tổng đài 1022 (tên miền: 

1022.tuyenquang.gov.vn): Là trang website tiếp nhận, công khai kết quả xử lý các 

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

3. Kênh Zalo official account (tên sử dụng: 1022 Tuyên Quang ): Là tài khoản 

qua ứng dụng mạng xã hội Zalo để tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến 

nghị của người dân, doanh nghiệp. 

4. Các kênh tương tác khác theo yêu cầu quản lý. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

2. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, trung thực. 

3. Quy trình tiếp nhận, phân loại chuyển xử lý, trả lời phải cụ thể, rõ ràng, 

thống nhất; bảo đảm thủ tục tiếp nhận đơn giản, thuận tiện và tạo điều kiện thuận lợi 

cho người dân, doanh nghiệp khi phản ánh, kiến nghị. 

4. Bảo đảm an toàn thông tin trong việc tiếp nhận, chuyển, lưu trữ dữ liệu 

phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. 

5. Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên cổng Dịch 

vụ công quốc gia (theo văn bản đề nghị giải quyết của Văn phòng Chính phủ); đơn, 

thư phản ánh, kiến nghị (dưới dạng văn bản giấy) của người dân, doanh nghiệp gửi 

trực tiếp đến Tổng đài 1022; kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của cơ quan, 

đơn vị, địa phương phải được cập nhật cụ thể lên Hệ thống phần mềm Tổng đài 

1022 (Hệ thống phần mềm) để theo dõi, quản lý đồng bộ. 

6. Chỉ tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị đáp ứng đúng yêu cầu quy 

định tại Điều 6 của Quy chế này. 

Chương II 

NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC THỰC HIỆN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 
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Điều 4. Nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị 

Tổng đài 1022 tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin liên quan đến yêu cầu, 

thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp có liên quan đến: 

1. Quá trình giải quyết thủ tục hành chính ở 02 cấp: Tỉnh, xã; cách thức nộp 

hồ sơ và nhận kết quả giải quyết, thành phần hồ sơ, cơ quan xử lý, thời hạn giải 

quyết, mức phí, lệ phí, các lưu ý liên quan; hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến; 

tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ; đăng ký thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại 

nhà qua đường bưu chính công ích; các phản ánh, kiến nghị, góp ý về thủ tục hành 

chính; phản ánh sự vướng mắc, không phù hợp, đồng bộ, thống nhất của quy định 

hành chính, thủ tục hành chính so với thực tế; các hành vi chậm trễ, sách nhiễu, gây 

phiền hà, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định hành chính của cơ 

quan nhà nước, của cán bộ, công chức, viên chức; góp ý, đề xuất giải pháp, sáng 

kiến về các quy định hành chính, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, doanh nghiệp... 

2. Các lĩnh vực được bổ sung theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở yêu cầu thực tế và khả năng của Tổng đài 1022. 

3. Đối với các thông tin phản ánh thuộc lĩnh vực an ninh, trật tự (113), cứu 

hỏa, cứu nạn, cứu hộ (114), cứu thương (115), các phản ánh về đơn, thư khiếu nại, 

tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổng đài 1022 hướng dẫn để người dân, 

doanh nghiệp gọi đến đúng các đầu số cần liên hệ này. 

Điều 5. Cách thức phản ánh, kiến nghị 

1. Người dân, doanh nghiệp gọi điện thoại trực tiếp đến Tổng đài 1022 (số 

điện thoại 0219.1022). 

2. Người dân, doanh nghiệp gửi nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, 

kiến nghị trực tiếp trên Trang thông tin điện tử Tổng đài 1022 (tên miền: 

1022.tuyenquang.gov.vn), kênh Zalo official account (tên sử dụng: 1022 Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang). 

Điều 6. Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị 
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1. Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 

2. Thể hiện rõ ràng nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị theo 

đúng quy định tại Điều 4 của Quy chế này. 

3. Thông báo đầy đủ thông tin về tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử (nếu có) của người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh, kiến nghị. 

Điều 7. Giá trị phản ánh, kiến nghị 

1. Nội dung phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp và kết quả trả 

lời của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được Tổng đài 1022 ghi lưu trên Hệ thống 

phần mềm có giá trị như văn bản giấy. 

2. Kết quả hoạt động phối hợp thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị 

giữa cơ quan tiếp nhận và cơ quan xử lý trên Tổng đài 1022 có giá trị như văn bản 

giấy. 

Chương III 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ 

 

Điều 8. Quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị 

1. Tổng đài viên của Tồng đài 1022 thực hiện tiếp nhận nội dung phản ánh, 

kiến nghị của người dân, doanh nghiệp từ các kênh tương tác theo quy định tại Điều 

2 và Điều 5 Quy chế này và ghi lưu các thông tin của người dân, doanh nghiệp (tên, 

số điện thoại, địa chỉ...) và nội dung phản ánh, kiến nghị vào Hệ thống phần mềm. 

2. Các phản ánh, kiến nghị không đúng nội dung và yêu cầu theo quy định tại 

Điều 4, Điều 6 của Quy chế này, Tổng đài viên có trách nhiệm thông báo ngay cho 

người dân, doanh nghiệp về lý do không tiếp nhận; đồng thời, hướng dẫn cho người 

dân, doanh nghiệp địa chỉ để liên hệ thực hiện nội dung phản ánh, kiến nghị đó. 

3. Nội dung yêu cầu, thắc mắc hoặc phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền, 

phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương được tiếp nhận, xử lý theo quy 

định tại Điều 9 của Quy chế này. 

Điều 9. Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị.  

1. Tổng đài viên tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn phản ánh, kiến nghị; ghi lưu 
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thông tin của người phản ánh, kiến nghị; trả lời nội dung phản ánh, kiến nghị trên cơ 

sở tra cứu dữ liệu về thông tin dịch vụ công và các quy định, tài liệu chính thức có 

liên quan của tỉnh; cập nhật nội dung phản ánh, kiến nghị và kết quả trả lời vào Hệ 

thống phần mềm (đối với trường hợp khẩn cấp cần xử lý gấp, Tổng đài viên thực 

hiện chuyển tiếp cuộc gọi đến số điện thoại của cơ quan quản lý theo quy định).  

2. Trong trường hợp Tổng đài viên không thể trả lời trực tiếp nội dung phản 

ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp hoặc Tổng đài viên đã trả lời nhưng 

người dân, doanh nghiệp chưa thỏa đáng thì ghi lưu, cập nhật thông tin vào Hệ 

thống phần mềm và chuyển ngay cuộc gọi đến, tin nhắn cho công chức, viên chức, 

nhân viên đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị (cán bộ đầu mối) của các Sở, ban, 

ngành chuyên môn thuộc tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp xã; các đơn vị ngành dọc đóng 

trên địa bàn tỉnh; các đơn vị cung cấp dịch vụ công trên địa bàn tỉnh (các cơ quan, 

đơn vị, địa phương) để được xử lý, trả lời cho người dân, doanh nghiệp.  

3. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương không tiếp điện thoại hoặc trả 

lời tin nhắn ngay; Tổng đài viên có trách nhiệm chuyển thông tin ghi lưu (phiếu 

chuyển) thông qua Hệ thống phần mềm, qua tin nhắn SMS đến cán bộ đầu mối của 

các cơ quan, đơn vị, địa phương biết để xử lý; trong thời gian 16 giờ làm việc, cán 

bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải phản hồi cho người dân doanh 

nghiệp về Tổng đài viên để trả lời cho người dân và doanh nghiệp; đồng thời ghi 

nhận (lưu) tình trạng giải quyết hồ sơ vào Hệ thống phần mềm. 

Nếu nội dung phản ánh, kiến nghị cần phải xác minh, kiểm tra; cán bộ đầu 

mối của các cơ quan, đơn vị, địa phương phải báo ngay cho Tổng đài viên biết thời 

gian hoàn tất giải quyết cụ thể, để phản hồi kịp thời đến người dân, doanh nghiệp. 

4. Trường hợp thời gian vượt quá 16 giờ làm việc, cán bộ đầu mối của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương không phản hồi kết quả xử lý phản ánh, kiến nghị cho 

người dân, doanh nghiệp; thông tin ghi lưu (phiếu chuyển) sẽ được tiếp tục chuyển 

đến Thủ trưởng của cơ quan, đơn vị, địa phương qua Hệ thống phần mềm, tin nhắn 

SMS; sau 40 giờ làm việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách 
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nhiệm giải quyết và phản hồi về Tổng đài viên để trả lời cho người dân, doanh 

nghiệp đúng quy định; đồng thời ghi nhận (lưu) tình trạng giải quyết hồ sơ vào Hệ 

thống phần mềm. 

Nếu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý nội dung phản ánh, 

kiến nghị không đúng thời gian quy định; thông tin sẽ được lưu vào Hệ thống phần 

mềm và báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Tuyên Quang) để tổng hợp, xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo xử lý. 

5. Đối với một số nội dung phản ánh, kiến nghị liên quan đến những vấn đề 

cấp bách cần xử lý gấp hoặc qua rà soát kết quả xử lý nội dung phản ánh, kiến nghị 

tại các cơ quan, đơn vị, địa phương cần thiết phải có văn bản nhắc, đôn đốc, yêu cầu 

giải trình cụ thể về trách nhiệm... Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có văn 

bản hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản yêu cầu cụ thể. 

6. Đối với nội dung phản ánh, kiến nghị chưa rõ thẩm quyền, phạm vi quản lý 

của tỉnh, Tổng đài viên có trách nhiệm chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị nêu 

trên đến Trang tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề xác định, cho ý kiến; sau đó 

Tổng đài viên thông báo cho người dân, doanh nghiệp. 

Điều 10. Thời hạn xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị 

1. Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của Cán bộ đầu mối các cơ 

quan, đơn vị, địa phương không quá 16 giờ làm việc, kể từ thời điểm nhận được nội 

dung chuyển đến từ Tổng đài viên. 

2. Thời hạn xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, địa phương không quá 40 giờ làm việc (theo giờ hành chính), kể từ thời 

điểm nhận được nội dung chuyển đến từ Tổng đài viên; trường hợp hết thời gian 

quy định mà chưa xử lý xong; nội dung phản ánh, kiến nghị sẽ được cập nhật ở 

trạng thái trễ hạn (đang chờ xử lý) vào Hệ thống phần mềm. 

3. Trường hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương hẹn lại người dân, doanh 

nghiệp để xử lý, số lần hẹn không quá 01 (một) lần. 
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Điều 11. Giám sát, theo dõi hoạt động 

1. Hệ thống phần mềm lưu lại nội dung phản ánh, kiến nghị (tên, số điện 

thoại, thời gian gọi, nội dung, thời gian xử lý, nội dung xử lý, đơn vị xử lý, lĩnh vực 

xử lý, kết quả xử lý của từng cấp, file ghi âm...) sẽ được trích xuất làm cơ sở báo 

cáo đánh giá, kiểm tra, giám sát hàng tuần, tháng, quý, năm. 

Trường hợp cần xác minh thông tin, đơn vị có liên quan có thể yêu cầu Tổng 

đài 1022 cung cấp tập tin (file) ghi âm. 

2. Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, Tổng đài 1022 phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị báo cáo kết quả hoạt động của Tổng đài đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh). 

Điều 12. Công khai kết quả trả lời phản ánh, kiến nghị 

1. Tổng đài viên có trách nhiệm cập nhật, ghi lưu nội dung, kết quả xử lý vào 

Hệ thống phần mềm; đồng thời, công khai kết quả xử lý trên Trang Thông tin điện 

tử Tổng đài 1022 và Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp có trách nhiệm công khai kết quả xử lý trên Trang Thông 

tin điện tử của đơn vị và cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy định. 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Trách nhiệm Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

1. Theo dõi, quản lý chung Tổng đài 1022; giám sát tình hình thực hiện việc 

tiếp nhận, xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

Hệ thống phần mềm và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế này. 

2. Bố trí đủ số lượng và chất lượng nhân sự làm Tổng đài viên để thực hiện 

nhiệm vụ tiếp nhận, điều phối, nhắc nhở, trả lời và cập nhật kết quả xử lý phản ánh, 

kiến nghị theo Quy chế này. 

3. Cung cấp kịp thời nội dung thủ tục hành chính được Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh công bố và các dữ liệu thông tin về dịch vụ công thuộc thẩm quyền quản lý, 
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giải quyết của các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh cho Tồng đài 1022. 

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, theo dõi việc xử lý nội dung 

phản ánh, kiến nghị có liên quan đến quy định hành chính, thủ tục hành chính và 

hành vi hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tiếp nhận, giải quyết 

và trả kết quả thủ tục hành chính. 

5. Tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình, kết quả hoạt động tiếp nhận, xử lý và 

trả lời phản ánh, kiến nghị thông qua Tổng đài 1022; định kỳ, đột xuất báo cáo các 

cơ quan có thẩm quyền theo quy định. 

6. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá và kịp thời đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh 

các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động tiếp nhận, xử lý và trả lời 

phản ánh, kiến nghị. 

7. Phối hợp với VNPT Tuyên Quang thực hiện các biện pháp bảo đảm tính 

năng kỹ thuật, an ninh, an toàn thông tin cho Tổng đài 1022; kịp thời phòng, chống 

tin tặc (hacker) tấn công mạng, ứng cứu khẩn cấp Tổng đài 1022 trong trường hợp 

xảy ra các sự cố về an toàn thông tin mạng. 

8. Thực hiện kết nối Tổng đài 1022 với các phần mềm, cơ sở dữ liệu về thông 

tin của tỉnh để phục vụ tra cứu, trả lời các thông tin có liên quan theo quy định. 

9. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, định hướng các cơ quan 

thông tấn, báo chí tăng cường truyền thông đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả 

lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Tổng đài 1022. 

Điều 14. Trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các xã, 

phường.  

1. Tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị trong 

phạm vi thẩm quyền theo quy định; đối với nội dung vượt thẩm quyền, có trách 

nhiệm kịp thời chuyển đến cơ quan cấp trên hoặc cơ quan có thẩm quyền để xử lý 

theo đúng quy định tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 của Quy chế này. 

2. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên thực hiện tiếp nhận, xử lý 

và trả lời kịp thời nội dung phản ánh, kiến nghị được chuyển đến từ Tổng đài viên 
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và trên Hệ thống phần mềm. 

3. Bố trí các trang thiết bị, đường truyền phù hợp tại đơn vị để kết nối với hệ 

thống; quản lý tài khoản an toàn để phục vụ khai thác, sử dụng Hệ thống phần mềm 

đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương được phân công tiếp nhận nội dung phản ánh, kiến nghị có trách nhiệm 

hướng dẫn người dân, doanh nghiệp bổ sung đầy đủ thông tin liên quan (01 lần) nếu 

nội dung phản ánh, kiến nghị chưa rõ ràng hoặc thiếu nội dung cần thiết. 

5. Kịp thời cung cấp các thông tin về dịch vụ công, các sự kiện đặc biệt, các 

quy định, chính sách mới ban hành thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa 

phương đến Tổng đài 1022 để cập nhật vào cơ sở dữ liệu và trả lời người dân, doanh 

nghiệp. 

6. Sử dụng chữ ký số trong các văn bản điện tử để đảm bảo chuyên xử lý, trả 

lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định đối 

với các phản ánh, kiến nghị cần ban hành văn bản chính thức. 

7. Đề xuất hình thức khen thưởng cho người dân, doanh nghiệp có những 

phản ánh, kiến nghị tích cực, đem lại hiệu quả thiết thực, giúp các cơ quan, đơn vị, 

địa phương sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ những nội dung được quy định tại Điều 

4 của Quy chế này. 

8. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức, viên chức, 

nhân viên được giao phụ trách tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Tổng đài 1022 chịu 

trách nhiệm trước pháp luật, trước Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung trả lời, xử lý 

phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp đối với các phản ánh, kiến nghị 

thuộc thẩm quyền. 

Điều 15. Trách nhiệm của VNPT Tuyên Quang (đơn vị cho thuê hạ tầng 

Tổng đài 1022) 

1. Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ và 

đường truyền kết nối đến các đầu mối tiếp nhận của các cơ quan, đơn vị, địa 
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phương, đảm bảo hệ thống vận hành, khai thác thông suốt, hiệu quả; kịp thời điều 

chỉnh, nâng cấp các chức năng Hệ thống phần mềm nhằm đáp ứng mục đích, yêu 

cầu đề ra. 

2. Phối hợp tạo lập và cập nhật kịp thời cơ sở dữ liệu về thông tin dịch vụ 

công của tỉnh để phục vụ hoạt động của Tổng đài 1022, chủ động cung cấp các 

thông tin về dịch vụ công cần thiết đến người dân, doanh nghiệp khi có yêu cầu.  

3. Cấp tài khoản và hướng dẫn cán bộ đầu mối của các cơ quan, đơn vị, địa 

phương khai thác, sử dụng đầy đủ các chức năng của Hệ thống phần mềm để xử lý 

và trả lời phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp. 

4. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình, kết quả hoạt động của Tổng đài theo 

yêu cầu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

5. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm an toàn, an ninh 

cho Hệ thống phần mềm của Tổng đài 1022. 

Điều 16. Trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị 

1. Cung cấp thông tin trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

những nội dung do mình cung cấp cho Tổng đài 1022. 

2. Nghiêm cấm các hành vi: Cung cấp, phản ánh thông tin sai sự thật, mang 

tính chất hoang báo; sử dụng từ ngữ thô tục, có nội dung bôi nhọ, xúc phạm đến 

người khác; quấy rối qua điện thoại, gây bức xúc, làm ảnh hưởng, gián đoạn công 

việc của cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận thông tin và hoạt động của Tổng đài 

1022. Các hành vi nêu trên tùy mức độ nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý hoặc 

chuyển cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Trách nhiệm của Tổng đài viên trực Tổng đài 1022 

1. Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng, khai thác các phương thức 

liên hệ với Tổng đài 1022 được quy định tại Điều 5 Quy chế này. 

2. Liên hệ, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp cập nhật đầy đủ nội dung có 

liên quan đến phản ánh, kiến nghị trong trường hợp các phản ánh, kiến nghị của 

người dân, doanh nghiệp chưa rõ ràng hoặc thiếu nội dung cần thiết. Tạm ngừng 
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tiếp nhận phản ánh, kiến nghị nếu người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị vi 

phạm quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy chế này. 

3. Trả lời trực tiếp các nội dung trong bộ cơ sở dữ liệu đã được các cơ quan 

hành chính, sự nghiệp nhà nước cung cấp. 

4. Tuân thủ đúng quy trình, thời hạn tiếp nhận, phân loại xử lý, cập nhật, đăng 

tải kết quả xử lý, trả lời phản ánh, kiến nghị lên Trang thông tin điện tử Tổng đài 

1022. 

5. Đảm bảo bí mật thông tin của người dân, doanh nghiệp phản ánh, kiến nghị 

theo yêu cầu và đúng quy định của pháp luật. 

Điều 18. Chế độ thông tin, báo cáo 

Định kỳ hằng tháng hoặc đột xuất, Tổng đài 1022 phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, địa phương tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục 

vụ hành chính công tỉnh) tình hình, kết quả hoạt động tiếp nhận, xử lý, trả lời phản 

ánh, kiến nghị và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan, 

đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có các vấn đề phát sinh mới, không phù 

hợp hoặc chưa được quy định rõ; các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) để tổng 

hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung./. 
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